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	Hoạt động 1: Đọctài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	LUYỆN TẬP  CHỦ ĐỀ BASE
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1. Làm đổi màu chất chỉ thị
     Dung dịch base làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh và làm  phenolphtalein  từ không màu chuyển sang màu hồng (đỏ).

2. Dung dịch kiềm  + acidic oxide → muối  + nước

      Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O
3. Base  + với acid → muối + nước 
       Ba(OH)2  +  H2SO4 → BaSO4  + 2H2O

4. Các base không tan bị phân hủy ở nhiệt độ cao: 
          Base không tan → oxide  + nước
            Cu(OH)2    →      CuO  +  H2O
5. Dung dịch kiềm tác dụng với dd muối 
3NaOH + FeCl3 →      Fe(OH)3 +  3NaCl
Sodium hydroxide NaOH
· NaOH là một chất kiềm, có những tính chất hoá học sau : đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với acid, acidic oxide và muối
· NaOH là hoá chất quan trọng của nhiều ngành công nghiệp .
· NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân (có màng ngăn) dung dịch NaCl bão hoà, sản phẩm là dung dịch NaOH, khí H2 và khí Cl2  
Chủ đề :MUỐI-
TÍNH CHẤT CỦA MUỐI 
I. Tính tan của muối
-NO3  Tất cả đều tan  

-Cl  Hầu hết đều tan trừ AgCl không tan 

=SO4  : Hầu hết đều tan trừ BaSO4 không tan
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=CO3  
=SO3  :          Tất cả đều không tan trừ Na, K  
= PO4  :

II. Tính chất hóa học của muối

1. Dung dịch muối tác dụng với kim loại

Thí nghiệm: Ngâm đinh Iron vào dung dịch CuSO4
Hiện tượng : Đinh Iron (Fe) tan dần , màu xanh của dung dịch CuSO4  nhạt màu dần, có một lớp copper (Cu) màu đỏ bám lên đinh Iron (Fe).

Phương trình: Fe    +    CuSO4  ( FeSO4   +  Cu

Dung dịch muối + kim loại  ( muối mới + kim loại mới
2. Muối tác dụng với acid

Thí nghiệm1: Cho CaCO3 vào dung dịch HCl

Hiện tượng : CaCO3 tan dần , có sủi bọt khí 

Phương trình: CaCO3   +    2HCl ( CaCl2   +  CO2  + H2O

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch BaCl2vào dung dịch H2SO4
Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng

Phương trình: BaCl2   +    H2SO4 ( BaSO4   + 2HCl

Muối +  acid  ( Muối mới + acid mới
3. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch base

Thí nghiệm1: Cho dung dịch CuSO4vào ống nghiệm đựng dung dịchNaOH
Hiện tượng : Có xuất hiện kết tủa màu xanh

Phương trình: 2NaOH + CuSO4 →      Cu(OH)2 +Na2SO4
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3 có màu vàng nâu. 

Hiện tượng : Có xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

Phương trình: 3NaOH + FeCl3 →      Fe(OH)3 +  3NaCl
Dung dịch muối + dung dịch base  (   Muối mới  +   Base mới
4. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaCl vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3
Hiện tượng : Có xuất hiện kết tủa màu trắng

Phương trình: NaCl  +  AgNO3 →   AgCl +  NaNO3
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch Na2SO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch BaCl2. 

Hiện tượng : Có xuất hiện kết tủa màu trắng

Phương trình: BaCl2  + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4
Dung dịch muối + dung dịch muối  (   Muối mới  +   Muối mới
5. Phản ứng phân hủy muối

Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao

Phương trình: CaCO3   →  CaO   +   CO2 
Thí nghiệm : Đun nóng muối NaHCO3trong ống nghiệm ,dẫn khí sinh ra vào cốc nước vôi trong

Hiện tượng : Nước vôi trong bị đục

Phương trình: 

2NaHCO3    → Na2CO3 + H2O  + CO2
CO2    + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 

III. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

* Phản ứng trao đổi (SGK)

HCl  +  AgNO3 →   AgCl +  HNO3
3KOH + FeCl3 →      Fe(OH)3 +  3KCl
Mg(OH)2    +  2 HCl →      MgCl2 + 2 H2O



	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
Bài 1: (4/SGK)
Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng vớinhau từng đôi một, hãy ghi dấu nhân (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không có phản ứng. Viết PTHH ở ô có dấu (x )
Bài 2: Cho 21,2 g Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl thu được khí (ở đkc).

a) Viết PTHH xảy ra.

b) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng.

c) Tính thể tích khí thu được .

(Biết đkc : 1mol chất khí chiếm thể tích 24,79 l)

Bài 3: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH xảy ra trong quá trình nhận biết.

a. Các dung dịch: HCl , NaCl , NaOH , H2SO4

b. Các dung dịch: H2SO4 , Ba(OH)2 , BaCl2 , NaOH


1. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:

Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Hóa
	Mục A: ….
Phần B: ….
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